
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVTT                  Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2024 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

Vật tư linh kiện, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn 

năm 2024-2025 của Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Sơn La 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Sơn La có kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện, 

vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2024-2025 bằng 

nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công. 

Mời các nhà cung ứng có đủ tư cách hợp lệ, có uy tín, đủ năng lực thực hiện 

theo yêu cầu của thư mời chào giá này, gửi bản chào giá cung ứng như sau:  

(Có danh mục và phụ lục chi tiết kèm theo) 

1. Nhà cung ứng chào giá cho các mặt hàng có trong danh sách nêu trên. 

Số lượng chào phải đáp ứng số lượng yêu cầu đã nêu trong thư mời chào giá, 

nếu không bản chào giá sẽ được coi là không đáp ứng cơ bản. Hợp đồng sẽ 

được trao và ký kết với nhà cung ứng có bản chào giá được xác định là đáp ứng 

cơ bản tất cả các yêu cầu của thư mời chào giá này và có giá thấp nhất. 

Bản chào giá phải được điền đầy đủ các thông tin về cấu hình, tính năng 

kĩ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, mã vật tư (nếu có), quy cách và giá của 

hàng hóa theo đúng mẫu quy định tại phụ lục của thư mời chào giá này. 

2. Các bản chào giá theo mẫu yêu cầu phải được gửi tới: 

- Phòng TC-HC-TV, Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Sơn La 

- Địa chỉ: Tổ 2 - Phường Chiềng Cơi -TP Sơn La - tỉnh Sơn La  

- Điện thoại: 02123.754.775/ 0901.266.586  

- Email: bvtt@sonla.gov.vn 

3. Hạn cuối để nộp bản chào giá là trước 11 giờ 30 phút, ngày 28/10/2024. 

4. Bản chào giá được gửi bằng Email hoặc Bưu điện đều được chấp nhận. 

5. Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

*Giá cả: Các nhà cung ứng sẽ chào giá tới địa điểm giao hàng (có nghĩa 

là giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, các loại thuế liên quan phải trả 

nếu được trao Hợp đồng). 



*Đồng tiền: Giá chào hàng (bao gồm đơn giá và tổng giá) phải được chào 

bằng Việt Nam đồng. 

*Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng bằng cách chuyển khoản sau khi 

Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Sơn La nhận được đầy đủ hợp đồng, ký biên bản 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và nhận được hóa đơn theo quy định của Bộ tài 

chính. Thanh toán bằng Việt Nam đồng (VNĐ). 

*Bảo hành: Hàng hóa được chào phải được bảo hành bởi nhà sản xuất/ 

cung cấp có bảo hành ít nhất trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

* Địa điểm:  

- Khoa Dược, Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Sơn La  

- Địa chỉ: Tổ 2 - Phường Chiềng Cơi - TP Sơn La - tỉnh Sơn La  

- Điện thoại: 02123.754.775/ 0901.266.586   

- Email: bvtt@sonla.gov.vn 

6. Các thông tin chi tiết sẽ được cung cấp tại địa chỉ nêu trên. 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, THCHTV Ngọc (04b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liễu 

 

 



DANH MỤC  

Vật tư linh kiện, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn  

năm 2024-2025 

 (Kèm theo Thông báo số:      /TB-BVTT ngày 18/10/2024 

của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La) 

 

 

STT Tên Vật tư Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

1 
Băng dính 

5cmx5m 

Được tạo thành từ nguyên liệu vải lụa, được quấn vào 

lõi nhựa, keo được sử dụng là kẽm oxyt; Acrylic. 

Kích thước 5cm x 5m. 

Cuộn 50 

2 
Bơm tiêm 

5ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, kim các cỡ. 

Kim tiêm nhập khẩu từ hãng NIPRO - Nhật Bản. 

Pittong có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Không 

chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí EO 

Cái 6.000 

3 
Bông thấm 

nước 

Sản xuất từ 100% cotton  

PH (dung dịch dịch 100g/ lít): Từ 5,0 đến 8,0;  

Tốc độ hút nước ≤ 10 giây; 

 Độ ẩm tối đa: 8,0 %; 

Kg 10 

4 Cồn y tế 70° 

Nồng độ Ethanol 70 độ, Can 10- 30 lít. Màu trong 

không có vẩn đục. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các 

dụng cụ y tế. 

Lít 60 

5 
Dây garo lấy 

máu 

Được làm từ chất liệu thun Cotton, co giãn tốt. Có gai 

rán hoặc có khóa 
Cái 20 

6 

Găng tay 

không bột 

tan 

ăng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt 

trùng. Bề mặt nhẵn toàn bộ bên ngoài găng hoặc 

nhám ngón, có phủ bột. Hộp 50 đôi 

Đôi 150.000 

7 
Giấy in máy 

điện tim 
Túi 10 cuộn, bề rộng khổ giấy 50mm, Hộp 10 cuộn Cuộn 100 

8 
Lọ đựng 

phân có thìa 

* Lọ nhựa PS trắng trong,dung tích 50 ml. Có nhãn 

màu trắng, nắp nhựa có gắn muỗng, không có chất 

bảo quản. 

Cái 500 

9 

Ống nghiệm 

nhựa có nắp 

đựng nước 

tiểu 

Thân lọ 

Thân lọ hình trụ được làm từ hạt nhựa PP 

(Polypropylene) không màu, độ nhẵn và 

trơn láng cao chống sự bám dính của 

mẫu, độ pH trung tính. 

Nắp đậy 

Nắp được làm từ hạt nhựa PP 

(Polypropylen) được thiết kế vặn 

xoắn cùng với thân lọ để đảm bảo 

độ kín của trong quá trình lưu và 

vận chuyển mẫu. Màu nắp: Đỏ 

Dung tích: 

Dung tích tối đa: 50 ml 

Cái 4500 



STT Tên Vật tư Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

10 
Cảm biến 

hóa chất 

Dùng cho máy sinh hóa đo mức chất lỏng cạn hoặc 

đầy 
Cái 1 

11 
Cảm biến 

buồng ủ 

Dùng cho máy sinh hóa, cảm biến này theo dõi nhiệt 

độ khay hóa chất 
Cái 1 

12 
Bơm chân 

không 
Dùng cho máy huyết học tạo áp lực vào lực hút Cái 1 

13 
Giấy in siêu 

âm 

Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony 

 Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. 

 Kích thước 110 mm × 20 m, Hộp 10 cuộn 

Cuộn 100 

14 Huyết áp 

Đặc tính kỹ thuật. 

 - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao 

 - Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống 

oxy hóa. 

 - Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị 

lệch điểm không) 

Cái 10 

15 Ống nghe  
Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau 

tai 
Cái 10 

16 
Nhiệt kế thủy 

ngân 

Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch 

chia độ và dải thủy ngân 

Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C 

Cái 20 

17 
Nhiệt kế điện 

tử 

Nhiệt kế điện tử giúp đo thân nhiệt ở các vị trí: 

miệng, nách, hậu môn. Nhiệt kế điện tử  cho kết quả 

đo nhiệt độ nhanh, an toàn và chính xác, nhiệt kế điện 

tử an toàn, không phải lo lắng do vỡ thủy tinh và thủy 

ngân độc hại.  

Thông số kỹ thuật 

Vị trí đo: đo nhiệt độ ở miệng, nách hoặc ở hậu môn. 

Khoảng đo: 32°C đến 42°C. 

Thang chia độ: 0.1°C 

Độ chính xác:  

±0.1°C trong khoảng 35.5°C - 42°C 

±0.2°C khi < 35.5°C hoặc >42°C. 

Bộ nhớ: Lưu được 1 kết quả lần đo cuối cùng. 

Màn hình hiện thị: LCD. 

Nguồn điện: 1 pin (1.55V) 

Công suất tiêu thụ điện: 0.15mW. 

Tuổi thọ pin: khoảng 200 giờ đo liên tục. 

Cái 6 



STT Tên Vật tư Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

18 
Huyết áp 

điện tử 

Tính năng:  

Hiệu suất Đo NIBP hoàn toàn tự động NIBP 

Ba chức năng lưu trữ dữ liệu người dùng và tối đa 99 

bản ghi cho mỗi chức năng  

Hiển thị kết quả đo với font chữ lớn, rõ ràng dễ kiểm 

tra.  

Thiết bị sẽ hiển thi chính xác thông tin lỗi khi đo bị 

lỗi 

Với chức năng cài đặt thời gian, đo NIBP, kiểm tra lại 

thông số, thuận tiện để kiểm tra lại 

Đơn vị tùy chọn: mmHg và kPa, có thể chuyển đổi 

theo yêu cầu. 

Đặc trưng:  

NIBP 

Phương pháp đo: Đo dao động 

Chế độ đo: Cánh tay trên 

Dải đo: 0kPa ( 0 mmHg) ~ 38,67 kPa ( 290mmHg) 

Độ phân giải: 0.133kPa (1 mmHg) 

Độ chính xác: ± 0.4 kPa ( ± 3mmHg) 

Dải đo NIBP và nhịp tim: 40~240 bpm 

Bơm hơi: Tự động bằng bơm khí 

Xả khí: Tự động qua từng bước 

SpO2 ( tùy chọn) 

Dải đo: 0% - 100% 

Độ chính xác: 70%- 100%, ± 2% 

Nhịp tim:  

Dải đo: 30 bpm~ 250 bpm 

Độ phân dải: 1 bpm 

Hiển thị: 2,8” LCD 

Năng lượng: 4 pin AA / 5V hoặc 6V bộ chuyển đổi 

An toàn: mức 2, loại BF 

Tính năng vật lý:  

Kích thước: 130mm (L)x 110 mm(W) x 80 mm (H) 

Cân nặng: 300g ( không có Pin) 

Môi trường hoạt động:  

Nhiệt độ: 5oC ~ 40oC  

Độ ẩm: 15%-85% 

Áp suất khí quyển: 700hPa~ 1060hPa 

Môi trường lưu trữ:  

Nhiệt độ: - 20oC ~ + 55oC 

Độ ẩm: ≤ 95% 

Áp suất khí quyển: 700hPa~ 1060hPa 

Phụ kiện: 

 Bao đo người lớn 

Cái 8 



STT Tên Vật tư Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

19 
Ống nghiệm 

EDTAK2 

Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic 

Acid (EDTA) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế 

bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách 

rời tối đa từ 6 - 8 giờ. 

Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và 

xét nghiệm HbA1c..). 

Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 0.5ml , có 

vạch trên nhãn ống, có thể dùng máu mao mạch 

chuyên dùng cho các bệnh nhân nhi. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, Vỉ 100 cái 

Cái 4500 

20 
Ống nghiệm 

Heprarin 

Ống nghiệm chân không Heparin được sản xuất từ 

nhựa PET với nắp cao su. Kích thước 13x75mm. Ống 

nghiệm đã được hút chân không, Vỉ 100 cái 

Cái 4500 

21 
Test nhanh 

HIV 

test nhanh phát hiện HIV 1 & 2 trong huyết thanh 

hoặc huyết tương người bao gồm nhóm ‘O’ 

Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100% 

Kết quả trong 1 phút  

Chất lượng: ISO13485, Châu Âu EC, Tiêu chuẩn 

WHO 

Quy cách: 50 bộ kit test/1 hộp 

Test 800 

22 
Test nhanh 

viêm gan B 

Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh, phát hiện định 

tính các kháng thể đối với Viêm gan B 

Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% 

Chất lượng: ISO13485, Châu Âu EC, Tiêu chuẩn 

WHO 

Quy cách: 50 bộ kit test/ 1 hộp 

Test 1000 

23 Test ma túy 

Xét nghiệm miễn dịch nhanh, phát hiện 

Methamphetamine và các chất chuyển hoá của nó 

trong nước tiểu 

Dạng bào chế: Dạng que 

Độ chính xác từ 98,65% 

Kết quả trong vòng 3 – 8 phút 

Chất lượng: Tiêu chuẩn Châu Âu EC 

Quy cách: 50 bộ kit test / 1 Hộp 

Test 500 

Tổng cộng: 23 khoản  

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-BVTT ngày 18/10/2024 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La) 

 

 

Tên đơn vị: …….. 

- Địa chỉ:................... 

- Số điện thoại: ........ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………., ngày …..tháng …. năm ….. 

BÁO GIÁ 

Kính gửi : ………… 

 

STT Mã Vật tư Tên Vật tư 

 Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản  

Quy cách 
 Hãng/Nước 

sản xuất  

Đơn vị 

tính 
Số lượng   Đơn giá   Thành tiền  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

          

 
Tổng:……………..Khoản        

 

 ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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